
Cách s d ng ng d ng tách rác thành ph Tamanoử ụ ứ ụ ố 玉野市ごみ分別アプリの使い方

１．Trang trên cùng トップページ

２．① Trang danh sách phân lo i rácạ ごみ分別一覧ページ
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① H p Tìm ki m: Trích xu t các m c trong danh sách.ộ ế ấ ụ 検索ボックス：リストの項目を抽出し
ます。
② Danh sách phân lo i rác: Nh p vào m t m c đ xem chi ti t c a rác.ạ ấ ộ ụ ể ế ủ 分別リスト：項目をク
リックするとごみの詳細が表示されます。
３．② Trang l ch thu gom rácị ごみ収集カレンダーのページ

① Ch n qu n: Nh n đ thay đ i qu n.(Sau khi thay đ i khu v c b n s ng, hãy thêm nó vào "m cọ ậ ấ ể ổ ậ ổ ự ạ ố ụ

yêu thích" c a trình duy t và m nó t "m c yêu thích", đ b n có th m nó t khu v c đãủ ệ ở ừ ụ ể ạ ể ở ừ ự

thay đ i vào l n t i.)ổ ầ ớ 地区選択：タップすると地区を変更できます。（お住まいの地域を変更
後、お使いのブラウザの「お気に入り」に追加し、「お気に入り」から開くことで、次回よ
り変更した地区から開くことができます。）
② Nút tháng tr c: Hi n th l ch c a tháng tr c.ướ ể ị ị ủ ướ 前の月ボタン：前の月のカレンダーを表示
します。
③ Nút tháng ti p theo: Hi n th l ch c a tháng ti p theo.ế ể ị ị ủ ế 次の月ボタン：次の月のカレンダー
を表示します。
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４．③ Trang b n đ rác th i / tái chả ồ ả ế ごみ・リサイクルのマップページ

① Ch n b n đ đ hi n th : Nh n đ thay đ i b n đ đã đăng ký.ọ ả ồ ể ể ị ấ ể ổ ả ồ 表示するマップを選択：
タップすると登録されているマップを変更できます。

①



B n đ đã đăng ký là (tính đ n tháng 6 năm 2022)ả ồ ế 登録されているマップは、（令和 4年６月
時点）
・V i đã qua s d ng, c s thu h i d u ăn th iả ử ụ ơ ở ồ ầ ả 古布、廃食用油回収拠点
・Installation location of small household appliances collection box 小型家電回収BOX設
置場所

・B s u t p tái ch thi t b gia d ng nh V trí l p đ t H Pộ ư ậ ế ế ị ụ ỏ ị ắ ặ Ộ 小型充電式電池、ボタン電池
リサイクルBOX設置場所

・V trí l p đ t H P tái ch h p m cị ắ ặ Ộ ế ộ ự インクカートリッジリサイクルBOX設置場所
・Đ i lý mô tô b b r i (Hi p h i T ng h p Liên đoàn Qu c gia v các Hi p h i Xe h ng nh )ạ ị ỏ ơ ệ ộ ổ ợ ố ề ệ ộ ạ ẹ 廃
二輪車取扱店（一般社団法人 全国軽自動車協会連合会）

・C a s c th v tái ch bình ch a cháy (t Trung tâm xúc ti n tái ch bình ch a cháy)ử ổ ụ ể ề ế ữ ừ ế ế ữ 消
火器リサイクル特定窓口（消火器リサイクル推進センターより）

・Thành ph Tamano đã tr ti n cho đ i lý túi xách đ c ch đ nhố ả ề ạ ượ ỉ ị 玉野市有料指定袋取扱
店

５．④ Tamano City Top: Hi n th TOP trang ch chính th c c a Thành ph Tamano.ể ị ủ ứ ủ ố 玉野市ト
ップ：玉野市公式ホームページTOPを表示します。

６．⑤ T đi n phân lo i rác thành ph Tamano: Hi n th t đi n phân lo i rác thành ph Tamanoừ ể ạ ố ể ị ừ ể ạ ố

(tháng 4 năm 2022). 玉野市ごみ分別辞典：玉野市ごみ分別辞典（令和 4年 4月）を表
示します。

７．⑥ Cách s d ng: H ng d n cách s d ng ng d ng Phân lo i Rác Thành ph Tamano.ử ụ ướ ẫ ử ụ Ứ ụ ạ ố 使
い方：玉野市ごみ分別アプリの使い方を表示します。

Đ c thành l p b i y ban B o t n Môi tr ng Thành ph Tamano vào tháng 6 năm 2022ượ ậ ở Ủ ả ồ ườ ố

令和 4年６月 玉野市環境保全課作成


